
Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụngNo No
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Trường tiểu học Omotemachi

Trung tâm cộng đồng Omotemachi

Trung tâm cộng đồng Nakajima

Trường tiểu học Nakajima

Trường khiếm thính Nagaoka

Cục quản lý nước sinh hoạt thành phố Nagaoka

Trung tâm phúc lợi xã hội cũ ■EV
Trường trung học phổ thông Nagaoka Meitoku

Trường trung học cơ sở Higashi ■EV
Nhà trẻ Showa

Trường tiểu học Ojima ■EV
Trung tâm cộng đồng Ojima

Trường trung học cơ sở Ojima

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Senshu "Tekuteku"

Nagaoka Lyric Hall ■EV
Hive Nagaoka ■EV
Trường trung học cơ sở Nishi

Trường tiểu học Kibogaoka ■EV
Trung tâm cộng đồng Kibogaoka

Trường tiểu học Shimokawa Nishi

Trung tâm cộng đồng Shimokawa Nishi

Nhà trẻ Shimokawa Nishi

Chi nhánh Trung tâm cộng đồng Kamikawa Nishi

Trường tiểu học Kamikawa Nishi ■EV
Trường trung học cơ sở Koyo

Trung tâm người cao tuổi Makiyama ■EV
Đại học thiết kế Nagaoka ■EV
Trường tiểu học Fukuto

Trung tâm cộng đồng Fukuto

Trung tâm cộng đồng Ojigawa

Trường trung học phổ thông Nagaoka Koryo

Trung tâm Nagaoka Long Life

　　　　　　　　　　　　　 ■EV
Nhà trẻ Kaminozoki

Trường tiểu học Higoshi ■EV
Trung tâm cộng đồng Higoshi ■EV
Nhà thể thao Shinsan thành phố Nagaoka

Trường tiểu học Sekihara

Trung tâm cộng đồng Sekihara ■EV
Trường trung học cơ sở Sekihara

Nhà trẻ Miyamoto

Trường tiểu học Miyamoto

Trung tâm cộng đồng Miyamoto

Trường tiểu học Aobadai

Trường trung học cơ sở Aobadai ■EV
Trung tâm cộng đồng Aobadai

< khu vực Nagaoka >
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115
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123
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125
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135

136

137

138

139

140

141

142

143

Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shobu

175

176

177

178

179

180

○

○

○

○

○

○

Trường tiểu học Hiyoshi ■EV
Hội quán Mishima

Trung tâm cộng đồng Mishima ■EV

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ Mishima "Morimori"

Nhà thể thao Mishima

Trường tiểu học Wakinomachi ■EV

< khu vực Mishima >
No No

Trung tâm phòng chống thiên tai sông Shinano
(Cơ sở học tập Shinanogawa)

Hỗ trợ toàn diện / Trường trung
học phổ thông hỗ trợ toàn diện

Cơ sở xử lý nước thải Nagaoka,
khu vực xử lý Nagaoka, lưu vực hạ lưu sông Shinano



Tên cơ sở Nhận định khả
năng sử dụngTên cơ sở Nhận định khả

năng sử dụng

○： Có thể sử dụng　△： Có thể sử dụng từ tầng 2 trở lên　▲： Có thể sử dụng từ tầng 3 trở lên　★： Có thể sử dụng từ tầng 4 trở lên　■： Có thang máyEV
■：Địa điểm sơ tán (sau đó được chuyển thành trung tâm sơ tán phúc lợi)　■：Trung tâm sơ tán có thể an tâm chăm sóc trẻ em

　■：Địa điểm sơ tán　■：Địa điểm sơ tán (có phòng sơ tán phúc lợi)00 00
00 00
Thông tin chi tiết về địa điểm sơ tán

Danh sách các địa điểm sơ tán sông Shobu

233

234

234

236

238

239

241

○

○

○

○

○

○

○

Trung tâm nông thôn Makihara

Trường mẫu giáo Yoita

Cơ sở hỗ trợ nuôi trẻ  Yoita "Nijinoko Hiroba"

Nhà thể thao Yoita

Trường tiểu học Yoita ■EV
Trường trung học cơ sở Yoita ■EV
Chi nhánh Kurokawa Nhà văn hóa công cộng Yoita cũ

< khu vực Yoita >
No No


